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AV31001 Anh văn 1 2 1 SP Hóa học AV 0 Môn chung
NK31001 Công tác Đội TNTPHCM 1 1 SP Hóa học NK 0 Môn chung
TL31004 Giáo dục kỹ năng sống (THCS) 2 1 SP Hóa học TL 0 Mới thêm vào
NK31002 Giáo dục thể chất 1 1 1 SP Hóa học NK 0 Môn chung
HS32001 Hóa học đại cương 1 (SP Hóa học) 3 1 SP Hóa học HS 0 Khác với SPKTNN
HS32002 Hóa học đại cương 2 (SP Hóa học) 2 1 SP Hóa học HS 0 Khác với SPKTNN
CT31001 Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 5 1 SP Hóa học CT 0 Môn chung
TL31005 Tâm lý học đại cương 2 1 SP Hóa học TL 0 Môn chung
LK31001 Vật lý đại cương (SP Hóa học) 2 1 SP Hóa học LK 0 Khác với SPKTNN ,CĐ Tin
AV31002 Anh văn 2 2 2 SP Hóa học AV 0 Môn chung
CT31003 Giáo dục pháp luật 1 2 SP Hóa học CT 0 Môn chung
NK31003 Giáo dục thể chất 2 1 2 SP Hóa học NK 0 Môn chung
HS32005 Hóa học hữu cơ 1 2 2 SP Hóa học HS 0
HS32006 Hóa học vô cơ 1 2 2 SP Hóa học HS 0
TI31001 Nhập môn tin học 3 2 SP Hóa học TI 0 Môn chung
TL31009 Tâm lý học lứa tuổi và TLHSP (THCS) 3 2 SP Hóa học TL 0 Môn chung
HS32010 Thực hành hóa đại cương 2 2 SP Hóa học HS 0
CT31008 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 SP Hóa học CT 0 Môn chung
HS32003 Điện hóa nâng cao 2 2 SP Hóa học HS 1 Phần tự chọn của kỳ 2 là 2TC
HS32004 Hóa học các quá trình xúc tác 2 2 SP Hóa học HS 1 Phần tự chọn của kỳ 2 là 2TC
HS32008 Phương pháp tách trong hóa học 2 2 SP Hóa học HS 1 Phần tự chọn của kỳ 2 là 2TC
AV31003 Anh văn 3 2 3 SP Hóa học AV 0 Môn chung
CT31011 Đường lối cách mạng của Đảng CS VN 3 3 SP Hóa học CT 0 Môn chung
TL31011 Giáo dục học đại cương THCS 2 3 SP Hóa học TL 0 Môn chung
HS32012 Hóa học hữu cơ 2 3 3 SP Hóa học HS 0
HS32013 Hóa học hữu cơ 3 2 3 SP Hóa học HS 0
HS32015 Hóa học vô cơ 2 2 3 SP Hóa học HS 0
HS32014 Hóa học tinh thể 2 3 SP Hóa học HS 1 Phần tự chọn của kỳ 3 là 2TC
HS32019 Phân tích hữu cơ 2 3 SP Hóa học HS 1 Phần tự chọn của kỳ 3 là 2TC
HS32020 Phân tích sắc ký 2 3 SP Hóa học HS 1 Phần tự chọn của kỳ 3 là 2TC
HS32024 Tổng hợp vô cơ 2 3 SP Hóa học HS 1 Phần tự chọn của kỳ 3 là 2TC
DT31001 Giáo dục quốc phòng 6 4 SP Hóa học ĐT 0 Môn chung
HS32028 Hóa học phân tích 1 3 4 SP Hóa học HS 0
HS32032 Hợp chất thiên nhiên 2 4 SP Hóa học HS 0
TL32015 Lý luận dạy học THCS 1 4 SP Hóa học TL 0 Sửa 07 - 09
TL32016 Lý luận giáo dục THCS 2 4 SP Hóa học TL 0 Môn chung
HS32037 PPDH hóa học ở trường THCS 1 2 4 SP Hóa học HS 0 Môn chung



TL32020 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên ở THCS 1 1 4 SP Hóa học TL 0 Sửa 07 - 09
HS32041 Thực hành hóa học hữu cơ 1, 2 và 3. 2 4 SP Hóa học HS 0
HS32042 Thực hành hóa học vô cơ 1 và 2 2 4 SP Hóa học HS 0
AV31007 Tiếng Anh chuyên ngành hóa học 2 4 SP Hóa học AV 0
HS32026 Chất màu hữu cơ 2 4 SP Hóa học HS 1 Phần tự chọn của kỳ 4 là 2TC
HS32029 Hóa học tập thể 2 4 SP Hóa học HS 1 Phần tự chọn của kỳ 4 là 2TC
HS32031 Hợp chất cơ nguyên tố 2 4 SP Hóa học HS 1 Phần tự chọn của kỳ 4 là 2TC
HS32035 Phân tích cấu trúc hợp chất hữu cơ 2 4 SP Hóa học HS 1 Phần tự chọn của kỳ 4 là 2TC
HS32049 Bài tập hóa học phổ thông 2 5 SP Hóa học HS 0
HS32053 Hóa học công nghệ và môi trường 4 5 SP Hóa học HS 0
HS32054 Hóa học phân tích 2 2 5 SP Hóa học HS 0
TL31012 Phương pháp nghiên cứu KHGD 1 5 SP Hóa học TL 0 Sửa 07 - 09
HS32060 PPDH hóa học ở trường THCS 2 3 5 SP Hóa học HS 0 Môn chung
TL32021 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên ở THCS 2 1 4 SP Hóa học TL 0 Môn chung
HS32065 Thực hành hóa học phân tích 1 1 5 SP Hóa học HS 0
DT32002 Thực tập sư phạm 1 2 5 SP Hóa học ĐT 0 Môn chung
TI32033 Tin học ứng dụng trong hóa học 2 5 SP Hóa học TI 0
HS32051 Danh pháp hữu cơ 2 5 SP Hóa học HS 1 Phần tự chọn của kỳ 5 là 2TC

HS32063
Sử dụng thí nghiệm và các phương tiện trực quan trong dạy
học hóa học 2 5 SP Hóa học HS

1
Phần tự chọn của kỳ 5 là 2TC

HS32067 Tổng hợp hữu cơ 2 5 SP Hóa học HS 1 Phần tự chọn của kỳ 5 là 2TC
TL31013 Quản lý HCNN và quản lý ngành 1 6 SP Hóa học TL 0 Môn chung
HS32082 Thực hành hóa học công nghệ môi trường 2 6 SP Hóa học HS 0
HS32083 Thực hành hóa học phân tích 2 1 6 SP Hóa học HS 0
DT32003 Thực tập sư phạm 2 4 6 SP Hóa học ĐT 0 Môn chung
HS32069 Cơ chế phản ứng hữu cơ 2 6 SP Hóa học HS 1 Phần tự chọn của khóa luận TN là 5 TC
HS32074 Hóa học các hệ phân tán và phân tích môi trường 3 6 SP Hóa học HS 1 Phần tự chọn của khóa luận TN là 5 TC
HS32075 Hóa học các nguyên tố hiếm 2 6 SP Hóa học HS 1 Phần tự chọn của khóa luận TN là 5 TC
HS32077 Khóa luận tốt nghiệp (SP Hóa học) 5 6 SP Hóa học HS 1 Phần tự chọn của khóa luận TN là 5TC


